
DANH SÁCH SINH VIÊN THEO NHÓM MÔN HỌC

Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Tên LớpSTT

12333153 Nguyễn Thị Thúy An CD12CQ  Quản lý đất đai1

11151022 Lê Tuấn Anh DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính2

08124006 Lê Minh Cảnh DH08QL  Quản lý đất đai3

12333014 Nguyễn Thị Mỹ Chi CD12CQ  Quản lý đất đai4

12333061 Đinh Văn Đại CD12CQ  Quản lý đất đai5

12333043 Nguyễn Quốc Danh CD12CQ  Quản lý đất đai6

12333063 Nguyễn Thành Đạt CD12CQ  Quản lý đất đai7

12124145 Trần Đức Dinh DH12QL  Quản lý đất đai8

13124053 Lê Thị ánh Dương DH13QL  Quản lý đất đai9

12124009 Đỗ Phương Duy DH12QL  Quản lý đất đai10

12124017 Nguyễn Hạ Giang DH12QL  Quản lý đất đai11

12124166 Phùng Phạm Mỹ Hà DH12QL  Quản lý đất đai12

10134901 Nguyễn Thị Thu Hà DH12QL  Quản lý đất đai13

10134902 Bùi Hữu Hanh DH12QL  Quản lý đất đai14

12333379 Trương Thị Hạnh CD12CQ  Quản lý đất đai15

12333381 Huỳnh Thị Ngọc Hiền CD12CQ  Quản lý đất đai16

12333004 Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu CD12CQ  Quản lý đất đai17

11151003 Nguyễn Quốc Hợp DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính18

12333116 Nguyễn Tấn Hưng CD12CQ  Quản lý đất đai19

12333386 Nguyễn Quốc Huy CD12CQ  Quản lý đất đai20

12124031 Vương Đình Huy DH12QL  Quản lý đất đai21

12124185 Đặng Thị Thanh Huyến DH12QL  Quản lý đất đai22

12333392 Trần Quang Khải CD12CQ  Quản lý đất đai23

11333121 Hà Đức Khanh CD11CQ  Quản lý đất đai24

12333127 Nguyễn Ngọc Khánh CD12CQ  Quản lý đất đai25

12333187 Lê Kim Trúc Linh CD12CQ  Quản lý đất đai26

12333152 Đỗ Đạt Vạn Lợi CD12CQ  Quản lý đất đai27

11151021 Phan Thành Long DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính28

11151071 Nguyễn Tấn Lực DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính29

12333403 Đặng Thị Thu Ngân CD12CQ  Quản lý đất đai30

12124236 Trương Thị Thảo Ngân DH12QL  Quản lý đất đai31

12333126 Đỗ Tuấn Ngọc CD12CQ  Quản lý đất đai32

12333176 Nguyễn Công Nguyên CD12CQ  Quản lý đất đai33

12333406 Lê Thị Thảo Nguyên CD12CQ  Quản lý đất đai34
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12333410 Nguyễn Thị Tuyết Nhàn CD12CQ  Quản lý đất đai35

12333344 Ngô Thị Thảo Nhi CD12CQ  Quản lý đất đai36

12333362 Trần Thị Hải Nhung CD12CQ  Quản lý đất đai37

12333475 Lê Anh Phi CD12CQ  Quản lý đất đai38

12124063 Nguyễn Văn Phú DH12QL  Quản lý đất đai39

12333419 Trần Thị Mỹ Phụng CD12CQ  Quản lý đất đai40

12333194 Nguyễn Thị Mai Phương CD12CQ  Quản lý đất đai41

12333035 Nguyễn Trúc Phương CD12CQ  Quản lý đất đai42

12333420 Nguyễn Thị Kim Phương CD12CQ  Quản lý đất đai43

12333199 Đặng Hữu Quí CD12CQ  Quản lý đất đai44

12333211 Lê Thị Hồng Sâm CD12CQ  Quản lý đất đai45

12333216 Nguyễn Thị Thu Sương CD12CQ  Quản lý đất đai46

12333084 Trần Minh Tâm CD12CQ  Quản lý đất đai47

12333434 Đào Duy Thái CD12CQ  Quản lý đất đai48

12333427 Phan Ngọc Đan Thanh CD12CQ  Quản lý đất đai49

13333488 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD13CQ  Quản lý đất đai50

12333439 Đào Thị Thu CD12CQ  Quản lý đất đai51

13333525 Tăng Thị Phương Thúy CD13CQ  Quản lý đất đai52

10151067 Lê Thị Thu Thúy DH10DC  Đại học chính quy (Tín chỉ)-Công nghệ địa chính-201053

13124401 Phan Tạ Thủy Tiên DH13QL  Quản lý đất đai54

12124085 Nguyễn Minh Tiến DH12QL  Quản lý đất đai55

12333319 Phạm Nguyễn Hạnh Trinh CD12CQ  Quản lý đất đai56

12333074 Phan Quốc Trọng CD12CQ  Quản lý đất đai57

12333326 Nguyễn Văn Trường CD12CQ  Quản lý đất đai58

12333481 Võ Thị Tuyết CD12CQ  Quản lý đất đai59

12333458 Nguyễn Thị Kim Uyên CD12CQ  Quản lý đất đai60

12333108 Lê Thị Cẩm Vân CD12CQ  Quản lý đất đai61

12333284 Bùi Văn Vương CD12CQ  Quản lý đất đai62

12333325 Đạo Thị út Xuân CD12CQ  Quản lý đất đai63

12333198 Hoàng Hồng Yên CD12CQ  Quản lý đất đai64


